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BẢNG THIẾT KẾ MA TRẬN

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Rèn luyện thói quen

	
Điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân trong học tập và cuộc sống.

	1
0.25
	
	1
0.25
	
	1
0.25
	
	
	
	
7.5%

	
	
	
Khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân.

	2
0.5
	
	1
0.25
	
	
	
	1
0.25
	
	
10%

	
	
	
Thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ ở gia đình và ở trường.

	1
0.25
	
	1
0.25
	
	1
0.25
	
	
	
	
7.5%

	2
	Rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ
	
Tính kiên trì, sự chăm chỉ trong công việc.

	2
0.5
	
	1
0.25
	
	1
0.25
	
	
	
	10%

	
	
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Cách vượt qua khó khăn trong học tập và cuộc sồng.
	1
0.25
	
	1
0.25
	
	1
0.25
	
	1
0.25
	
	10%

	
	
	Rèn luyện cách tự bảo vệ trong các tình huống nguy hiểm.
	1
0.25
	
	1
0.25
	
	
	
	
	
	5%

	3
	Hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung
	Rèn luyện kĩ năng hợp tác với thầy cô, bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ chung và giải quyết các vấn đề phát sinh.
	2
0.5
	
	1
0.25
	
	1
0.25
	
	
	
	10%

	
	
	Phát triển mối quan hệ với thầy cô và các bạn.
	1
0.25
	
	1
0.25
	
	1
0.25
	
	1
0.25
	
	10%

	
	
	Những nét nổi bật, tự hào về nhà trường.

	1
0.25
	
	
	
	
	
	
	
	2.5%

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, của nhà trường
	
	
	1
0.25
	
	
	
	
	
	2.5%

	4
	Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình
	Cách chăm sóc người thân bị mệt, ốm
	2
0.5
	
	1
0.25
	
	1
0.25
	
	
	
	10%

	
	
	Lắng nghe chia sẻ từ người thân, lắng nghe tích cực lời góp ý của bố mẹ
	1
0.25
	
	1
0.25
	
	1
0.25
	
	1
0.25
	
	10%

	
	
	Lập và thực hiện kế hoạch lao động tại gia đình
	1
0.25
	
	1
0.25
	
	
	
	
	
	5%

	
Tổng

	16
	0
	12
	0
	8
	0
	4
	0
	40

	
Tỉ lệ %

	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	
Tỉ lệ chung%

	70%
	30%
	100%
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	TT
	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	Rèn luyện thói quen

	Điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân trong học tập và cuộc sống.

	Nhận biết:
– Nhận diện được điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.
Thông hiểu:
– Phân biệt được điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân và mọi người trong học tập và trong cuộc sống.
Vận dụng:
- Vận dụng được điểm mạnh, điểm hạn chế để giải quyết tình hống
	1
TN
	1
TN
	1
TN
	

	
	
	Khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân.

	Nhận biết:
– Nhận ra được khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân
Thông hiểu:
- Phân biệt được các cách kiểm soát cảm xúc của bản thân.
- Diễn giải được lợi ích của việc kiểm soát cảm xúc của bản thân.
Vận dụng cao:
- Vận dụng được để giải quyết tình huống, đưa ra lời khuyên.



	2
TN
	

1
TN


	



	1
TN

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	




Thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ ở gia đình và ở trường.

	Nhận biết :
– Nhận biết được các thói quen ngăn nắp, gọn gàng.

Thông hiểu:
- Diễn giải được ý nghĩa của thói quen ngăn nắp, gọn gàng.
Vận dụng:
– Vận dụng được kiến thức để giải quyết tình huống.

	
1
TN
	

1
TN


	
1
TN
	




	2
	

Rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ

	Tính kiên trì, sự chăm chỉ trong công việc.



	Nhận biết :
– Nhận biết được biểu hiện của tính kiên trì, chăm chỉ trong công việc.
Thông hiểu:
- Diễn giải được ý nghĩa của tính kiên trì, chăm chỉ
Vận dụng:
– Vận dụng được kiến thức để giải quyết tình huống.
	
2
TN
	
1
TN
	
1
TN
	

	
	
	Cách vượt qua khó khăn trong học tập và cuộc sồng.

	Nhận biết :
– Nhận biết được khó khăn trong học tập và cuộc sống.
Thông hiểu:
- Diễn giải được cách vượt qua khó khăn trong học tập và cuộc sống.
Vận dụng:
– Vận dụng được kiến thức để giải quyết tình huống.
Vận dụng cao:
- Vận dụng được để đưa ra lời khuyên trong các tình huống thực tế.

	
1
TN


	
1
TN


	

1
TN



	1
TN


	
	
	Rèn luyện cách tự bảo vệ trong các tình huống nguy hiểm.
	Nhận biết :
- Xác định được một số tình huống nguy hiểm.
Thông hiểu:
- Phân biệt được cách tự bảo vệ mình trong các tình huống nguy hiểm.

	1
TN

	1
TN

	
	

	3
	Hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung
	Rèn luyện kĩ năng hợp tác với thầy cô, bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ chung và giải quyết các vấn đề phát sinh
	Nhận biết :
– Nhận biết được các kĩ năng hợp tác với thầy cô, bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ chung và giải quyết các vấn đề phát sinh.
Thông hiểu:
- Phân biệt được các kĩ năng hợp tác với thầy cô, bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ chung và giải quyết các vấn đề phát sinh.
Vận dụng:
– Vận dụng được kiến thức để giải quyết tình huống.
	2
TN

	1
TN

	1
TN

	

	
	
	Phát triển mối quan hệ với thầy cô và các bạn.
	Nhận biết :
– Nêu được cách phát triển mối quan hệ với thầy cô và các bạn.
Thông hiểu:
- Diễn giải được ý nghĩa của việc phát triển mối quan hệ với thầy cô và các bạn.
Vận dụng:
– Vận dụng được kiến thức để giải quyết tình huống.
Vận dụng cao:
- Vận dụng được để đưa ra lời khuyên trong các tình huống thực tế.
	1
TN
	1
TN
	1
TN
	1
TN

	
	
	Những nét nổi bật, tự hào về nhà trường.
	Nhận biết :
– Nêu được những nét nổi bật, tự hào về nhà trường.

	1
TN
	
	
	

	
	
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, của nhà trường.
	Thông hiểu:
- Phân được những việc làm phát huy được truyền thống của Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, của nhà trường
	
	1
TN
	
	

	4
	Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình
	Cách chăm sóc người thân bị mệt, ốm.
	

Nhận biết :
– Nhận biết được các cách chăm sóc người thân khi bị mệt, ốm.
Thông hiểu:
- Diễn giải được các cách chăm sóc người thân khi bị mệt, ốm.
Vận dụng:
– Vận dụng được kiến thức để giải quyết tình huống.






	2
TN
	1
TN
	1
TN
	







	
	
	Lắng nghe chia sẻ từ người thân, lắng nghe tích cực lời góp ý của bố mẹ
	Nhận biết :
– Nhận biết được các biểu hiện của sự lắng nghe tích cực.
Thông hiểu:
- Diễn giải được ý nghĩa của việc lắng nghe chia sẻ từ người thân, lắng nghe tích cực lời góp ý của bố mẹ
Vận dụng:
– Vận dụng được kiến thức để giải quyết tình huống.
Vận dụng cao:
- Vận dụng được để đưa ra lời khuyên trong các tình huống thực tế.

	1
TN
	1
TN
	1
TN
	1
TN

	
	
	Lập và thực hiện kế hoạch lao động tại gia đình
	Nhận biết :
– Nhận biết được các bước lập kế hoạch lao động tại gia đình.
Thông hiểu:
- Diễn giải được ý nghĩa của việc thực hiện kế hoạch lao động tại gia đình


	1
TN
	1
TN
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NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: HĐTN – Lớp 7
Thời gian làm bài: 45 phút 
Mã đề: 001



Câu 1: Một ví dụ về điểm mạnh của em hoặc bạn trong cuộc sống là:
	A. Ngại giao tiếp.
	B. Dễ nổi nóng.

	C. Hay lo lắng.
	D. Có khả năng thuyết trình cao.


Câu 2: Ý kiến nào sau đây là đúng về các khó khăn khi chúng ta sắp xếp nhà cửa, lớp học?
A. Khi sắp xếp nhà cửa, lớp học, chúng ta có thể tiết kiệm thời gian tìm kiếm các đồ dùng cần thiết.
B. Khi sắp xếp nhà cửa, lớp học, chúng ta có thể tạo không gian sống thoáng đãng, thoải mái.
C. Khi sắp xếp nhà cửa, lớp học, chúng ta có thể gặp khó khăn trong việc di chuyển các đồ vật to, nặng.
D. Khi sắp xếp nhà cửa, lớp học, chúng ta có thể giữ cho nhà cửa gọn gàng ngăn nắp giúp học tập, làm việc tại nhà hiệu quả hơn.
Câu 3: Biểu hiện của tính kiên trì, chăm chỉ trong công việc đó là?
A. Luôn hoàn thành công việc đúng thời hạn.
B. Đi làm đúng giờ.
C. Sáng tạo và kiên trì với những nhiệm vụ khó khăn.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 4: Trong hoạt động làm việc nhóm, nếu em được phân công thực hiện nhiệm vụ không phù hợp với khả năng của mình, em có cách giải quyết như thế nào?
A. Chủ động chia sẻ và trình bày suy nghĩ của mình. Ý kiến để được phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng của mình
B. Cố gắng làm phần công việc được giao trong khả năng của mình
C. Làm qua loa để đối phó bởi phần công việc đó không nhằm trong khả năng của mình
D. Đáp án khác.
Câu 5: Các cách để phát triển mối quan hệ hòa đồng với thầy cô và các bạn là?
A. Luôn tôn trọng, lắng nghe để thấu hiểu ý kiến của thầy cô và các bạn
B. Khi gặp khó khăn nên trò chuyện, tâm sự, chia sẻ, hỏi ý kiến thầy cô
C. Phát ngôn tích cực, giao tiếp cởi mở, cùng học, cùng tham gia các hoạt động với bạn
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 6: Việc làm nào sau đây không góp phần xây dựng và phát huy truyền thống nhà trường?
	A. Học tập chuyên cần
	B. Thân thiện với bạn bè

	C. Vứt rác bừa bãi
	D. Kính trọng thầy cô giáo.


Câu 7: Đâu là những yêu cầu khi lắng nghe tích cực ý kiến người thân trong gia đình?
A. Dừng những việc đang làm để tập trung nghe người thân nói, chia sẻ.
B. Nghe với thiện chí và suy nghĩ tích cực là người thân luôn muốn tốt cho mình và họ cần được chia sẻ, cảm thông.
C. Sau khi nghe người thân nói hết hãy chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách chân thành và thiện chí.
D. Cả A, B và C đều đúng.
Câu 8: Nội dung nào sau đây là đúng khi rèn luyện tính tự giác?
A. Để rèn luyện tính tự giác, chúng ta cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh.
B. Để rèn luyện tính tự giác, chúng ta cần học cách hít sâu, thở đều.
C. Để rèn luyện tính tự giác, chúng ta cần đặt báo thức hoặc nhờ người khác nhắc nhở.
D. Để rèn luyện tính tự giác, chúng ta cần điều chỉnh suy nghĩ và tự kiểm tra lại ý kiến của bản thân về sự việc khiến mình tức giận.
Câu 9: Ý nào sau đây là không đúng về cách tự bảo vệ bản thân để phòng tránh bị xâm hại cơ thể?
A. Một trong những cách tự bảo vệ bản thân phòng tránh bị xâm hại cơ thể đó là không đi nhờ xe người lạ. 
B. Nhận tiền, quà hoặc sự giúp đỡ đặc biệt của người khác mà không rõ lí do.
C. Một trong những cách tự bảo vệ bản thân phòng tránh bị xâm hại cơ thể đó là không đi một mình nơi tối tăm, vắng vẻ.
D. Một trong những cách tự bảo vệ bản thân phòng tránh bị xâm hại cơ thể đó là không ở trong phòng kín một mình với người lạ.
Câu 10: Em đã hợp tác với các bạn như thế nào khi giải quyết những nhiệm vụ chung?
A. Im lặng, không quan tâm đến việc, không cần trao đổi, chia sẻ với bất kì ai.
B. Chỉ quan tâm thực hiện công việc của mình, không quan tâm đến việc chung.
C. Im lặng hoặc lảng tránh khi có vấn đề phát sinh trong thực hiện các nhiệm vụ chung.
D. Cùng các bạn trao đổi, chia sẻ khi thực hiện nhiệm vụ chung. Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của các bạn.
Câu 11: Được đứng trong hàng ngũ của Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là niềm vinh dự của tất cả học sinh. Để phấn đấu trở thành đội viên tốt sẽ cần làm gì?
A. Học tập chăm chỉ để có thành tích học tập tốt.
B. Tích cực tham gia phong trào, hoạt động của nhà trường.
C. Ghi nhớ và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 12: Đâu không phải là cách thức để chúng ta có thể lắng nghe tích cực được ý kiến của người thân?
	A. Bắt họ nói ra ý kiến.
	B. Xin sự góp ý.

	C. Tâm sự cùng họ.
	D. Cả ba ý trên.


Câu 13: N luôn muốn mình học giỏi như bạn A,  nhưng N nghĩ rằng đó là điều rất khó với mình, vì bạn cho rằng những người học giỏi là những người có tố chất thông minh. Vì vậy không thông minh có cố gắng mấy cũng không thể học giỏi được. Nếu là bạn của N em sẽ khuyên bạn
A. nên cố gắng vì mỗi người có điểm mạnh, điểm yếu khác nhau.
B. thôi đừng cố công vô ích vì mình không có tố chất thông minh.
C. nên biết thân biết phận của mình, đừng mong ước viễn vong nữa.
D. nên tìm cách lấy lòng A, để A cho nhìn bài trong giờ kiểm tra.
Câu 14: Hãy sắp xếp trình tự các bước sau để dọn dẹp nhà cửa, trường học
(2) Đề xuất công việc cần sắp xếp, vệ sinh 
(3) Phân công thực hiện công việc 
(4) Thực hiện công việc theo kế hoạch
(5) Nhận xét kết quả thực hiện công việc
(1) Chia sẻ cảm nhận của em sau khi hoàn thành công việc.
A. (1) – (2) – (3) – (4) – (5)
B. (1) – (3) – (2) – (4) – (5)
C. (2) – (3) – (4) – (5) – (1)
D. (1) – (4) – (3) – (5) – (2)
Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về lợi ích của kĩ năng kiểm soát cảm xúc đối với mỗi người?
A.Kĩ năng kiểm soát cảm xúc giúp con người luôn chỉ có cảm xúc tích cực
B.Kĩ năng kiểm soát cảm xúc giúp con người sống cân bằng, bảo vệ được sức khoẻ
C.Kĩ năng kiểm soát cảm xúc giúp con người có cách giải quyết, ứng xử phù hợp, không làm tổn thương chính mình và người khác.
D.Kĩ năng kiểm soát cảm xúc giúp con người không để cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng đến công việc, học tập và các mối quan hệ.
Câu 16: Một số trường hợp thành công trong cuộc sống nhờ tính kiên trì, chăm chỉ như:
	A. Nhà bác học Thomas Edison.
	B. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí.

	C. Vận động viên Ánh Viên
	D. Tất cả các phương án trên.


Câu 17: Một số tình huống nguy hiểm có thể là?
	A. Bị bạn bè bắt nạt.
	B. Bị người lạ bám theo.

	C. Bị trượt chân ngã xuống sông.
	D. Tất cả các phương án trên.


Câu 18: Em đã phát triển mối quan hệ hòa đồng với thầy cô và các bạn bằng cách nào?
A. Cởi mở tâm sự, chia sẻ với thầy cô về những khó khăn của bản thân.
B. Giữ khoảng cách nhất định với mọi người và không làm phiền thầy cô.
C. Không chia sẻ với bạn, thầy cô và người xung quanh.
D. Chỉ chia sẻ, nói chuyện với những bạn chơi thân trong lớp.
Câu 19: Đâu là thái độ đúng khi chăm sóc người thân?
	A. Khó chịu
	B. Gượng ép

	C. Ân cần, chu đáo.
	D. Tất cả các phương án trên.


Câu 20: Đâu là những hoạt động lao động tại gia đình?
	A. Đi chợ
	B. Rửa bát

	C. Dọn nhà
	D. Cả A, B và C đều đúng.


Câu 21: Bạn Thành là một thành viên mới chuyển đến học lớp em. Thành rất muốn cùng các bạn trong lớp nói chuyện và vui đùa, nhưng lại thấy ngượng ngùng vì chưa biết bắt đầu như thế nào. Nếu là Thành, em sẽ làm gì?
A.Nếu là Thành, em sẽ im lặng và chờ các bạn đến bắt chuyện với mình
B.Nếu là Thành, em sẽ cố gắng vượt qua nỗi e ngại của chính mình, mạnh dạn trò chuyện, chia sẻ những vướng mắc, khó khăn với các bạn mà em tin cậy. Có thể nhờ các bạn chỉ cho cách tháo gỡ khó khăn hoặc hỗ trợ khi cần thiết.
C. Cả A, B đều đúng
D. Phương án khác.
Câu 22: Trong tiết thực hành môn Hóa học, các bạn cùng nhóm với Khánh đang làm thí nghiệm thì Khánh mang bài tập Toán ra làm. Nếu em là bạn của Khánh, em sẽ đề xuất với Khánh cách phát triển mối quan hệ hòa đồng, hợp tác với thầy cô và các bạn như thế nào trong tình huống trên?
A.Nghiêm khắc nhắc nhở Khánh không nên làm bài tập môn Toán trong tiết thực hành môn Hóa học vì đó là làm việc riêng trong giờ học và thông báo cho thầy cô biết.
B.Nhẹ nhàng nhắc Khánh không nên làm bài tập môn Toán trong tiết thực hành môn Hóa học vì không những ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức của Khánh mà còn ảnh hưởng đến kết quả thực hành chung của nhóm, đặc biệt là tinh thần làm việc của nhóm và sự đánh giá của thầy cô.
C.Chỉ trích Khánh vì việc làm của Khánh làm ảnh hường đến kết quả của nhóm và sự đánh giá của thầy cô.
D.Phương án khác.
Câu 23: Thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ ảnh hưởng tích cực như thế nào đến học tập và cuộc sống của mỗi người?
A. Tiết kiệm được thời gian tìm kiếm đồ đạc cũng như thời gian dọn dẹp
B. Mất nhiều thời gian cho việc tìm đồ, ảnh hưởng tới thời gian làm việc hữu ích.
C. Không gian sống và học tập bừa bộn, gây mất thiện cảm với những người xung quanh
D. Cả A, B, C
Câu 24: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Khi gặp khó khăn trong việc giao tiếp với những người mới gặp, học sinh có thể vượt qua bằng cách luyện tập nói trước gương
B. Khi gặp khó khăn trong việc giao tiếp với những người mới gặp, học sinh có thể vượt qua bằng cách cố gắng tìm chủ đề chung, sở thích chung để nói
C. Khi gặp khó khăn trong việc giao tiếp với những người mới gặp, học sinh có thể vượt qua bằng cách luôn tươi cười, chân thành, cởi mở trong khi giao tiếp
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 25: Nga rất chăm chỉ học hành và có thành tích học tập tốt, nhưng vì bị khuyết tật từ nhỏ nên Nga luôn tỏ ra nhút nhát, thiếu tự tin, ít khi chơi và giao tiếp cùng các bạn trong lớp.  Nếu Nga học cùng lớp với em, em sẽ làm gì?
A. Khuyến khích các bạn nên gần gũi, chuyện trò cởi mở, thân thiện với Nga, động viên và khuyến khích Nga cùng tham gia các hoạt động trong lớp.
B. Phân công cho Nga những việc phù hợp với khả năng của bạn để bạn luôn hoàn thành công việc.
C. Cả hai phương án trên đều đúng
D. Cả hai phương án trên đều sai
Câu 26: Hôm nay mẹ đi chợ về bị say nắng, em sẽ làm gì với trường hợp này?
A. Em dìu mẹ vào nghỉ và lấy nước mát cho mẹ.
B. Em vẫn làm việc của mình mà không quan tâm.
C. Em bảo mẹ đi tắm cho mát.
D. Cả ba ý trên.
Câu 27: Biểu hiện của sự hợp tác là:
	A. Ngồi học một mình.
	B. Đi chơi một mình.

	C. Không muốn tiếp xúc với mọi người.
	D. Làm bài tập nhóm theo môn học.


Câu 28: Nhận định nào sau đây là SAI?
A. Điểm mạnh của học sinh trong học tập có thể kể đến như sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
B. Điểm mạnh của học sinh trong học tập có thể kể đến như tự tin trước đám đông.
C. Điểm mạnh của học sinh trong học tập có thể kể đến như chưa gọn gàng, ngăn nắp trong sinh hoạt.
D. Điểm mạnh của học sinh trong học tập có thể kể đến như vui vẻ, hòa đồng với mọi người.
Câu 29: Nhận xét nào sau đây là đúng về ảnh hưởng của tính kiên trì, chăm chỉ tới hiệu quả công việc?
A. Tính kiên trì, chăm chỉ giúp hoàn thành công việc nhanh chóng, đúng hạn, năng suất công việc cao.
B. Người có tính kiên trì, chăm chỉ sẽ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và đồng nghiệp.
C. Tính kiên trì, chăm chỉ giúp chúng ta tích luỹ được nhiều kinh nghiệm có ích cho công việc sau này.
D. Cả A, B, C
Câu 30: Tiến là một học sinh mới chuyển đến lớp 7E. Tuy nhiên, Tiến là người nhút nhát nên giờ ra chơi thường ngồi một mình trong lớp không chơi cùng các bạn. Nếu em là bạn cùng lớp với Tiến, em có đề xuất gì?
A. Thiết kế một trò chơi gồm nhiều thành viên, mời Tiến chơi cùng vì có một vị trí chơi đang bị thiếu.
B. Không chơi với Tiến bởi bạn là người không hòa đồng, không chủ động bắt chuyện với các bạn trong lớp
C. Không giao tiếp nhiều với Tiến bởi Tiến khác biệt trong lớp
D. Đáp án khác
Câu 31: Hương muốn sau này trở thành công an nhưng bố mẹ cho rằng, nghề này không phù hợp với con gái và đã khuyên Hương nên đi theo nghề giáo viên của mẹ. Hương cảm thấy bị áp đặt và không thích chút nào. Em sẽ giải quyết như thế nào cho hợp lí đối với tình huống này nếu em là Hương?
A. Mặc kệ cho việc đến đâu thì đến.
B. Cãi lại bố mẹ, tỏ thái độ khó chịu với bố mẹ.
C. Chờ bố mẹ nói xong, sau đó thẳng thắn bày tỏ ý kiến, quan điểm của bản thân về nghề nghiệp mong muốn, hi vọng bố mẹ có thể tôn trọng và ủng hộ quyết định của mình.
D. Đáp án khác.
Câu 32: Hoàng và Nam là đôi bạn thân, học cùng lớp, lại ngồi cùng một bàn. Trong giờ kiểm tra Toán tuần trước, Hoàng không làm được bài nên cầu cứu Nam cho mình chép bài nhưng bị từ chối. Từ hôm ấy Hoàng giận Nam nên tránh mặt, không nói chuyện cũng như không qua rủ bạn cũng đi học như mọi ngày. Thái độ của Hoàng khiến Nam rất buồn. Nếu em là Nam, em sẽ xử lí như thế nào?
A. Chủ động tìm Hoàng nói chuyện, giải thích lí do mình không cho bạn chép bài để bạn hiểu và cùng cố gắng ôn tập, chuẩn bị cho những bài kiểm tra sắp tới.
B. Giữ khoảng cách với Hoàng vì Hoàng là học sinh không trung thực trong học tập, không có ý thức tự giác
C. Không giao tiếp và giữ khoảng cách với Hoàng để Hoàng tự giác trong học tập hơn
D. Cả A, B đều đúng.
Câu 33: Khi xuất hiện cảm xúc tiêu cực, một trong những biện pháp để kiểm soát cảm xúc là:
A. Để cảm xúc tiêu cực bộc lộ một cách tự nhiên, không cần giải toả.
B. Quát hoặc nói thật to với người đối diện cho hả giận.
C. Hít thở sâu hoặc đi dạo.
D. Đi xem phim hoặc chơi điện tử.
Câu 34: Khi các em thể hiện tốt kĩ năng chăm sóc người thân bị mệt, ốm, người thân của các em sẽ cảm thấy thế nào?
	A. Khó chịu, ghét bỏ.
	B. Ấm áp, hạnh phúc và khoẻ hơn.

	C. Ngày càng yếu đi.
	D. Tất cả các đáp án trên.


Câu 35: Thời gian gằn đây, K. dành nhiều thời gian đi chơi với bạn và ít quan tâm đến gia đình hơn. Nhiều khi mải chơi với bạn, K. sao nhãng cả việc học và bỏ mặc em ốm nằm ở nhà. Bố mẹ nhận thấy rõ sự thay đổi này, nên đã dành thời gian góp ý để K. điều chỉnh lại. Vì cho rằng mình đã lớn mà bố mẹ vẫn muốn can thiệp vào quan hệ bạn bè của mình, nên chưa chờ bố mẹ nói xong K. đã cãi lại: "Sao bố mẹ cứ thích can thiệp vào
cuộc sống của con thế?". Em hãy nhận xét về thái độ và cách tiếp nhận ý kiến của bạn Hiếu.
A. K. làm như vậy là đúng vì K. lớn rồi, bố mẹ không nên can thiệp vào.
B. Thái độ của K. chưa thể hiện sự tôn trọng và muốn lắng nghe sự góp ý, khuyên bảo của bố mẹ.
Câu 36: Một số cách vượt qua khó khăn trong cuộc sống là?
A. Hãy luôn nghĩ mình có thể làm được, mình có thể thay đổi, có thể tiến bộ.
B. Thường xuyên trải nghiệm kiểm soát cảm xúc, quan sát và tự rút ra bài học kinh nghiệm.
C. Xem khó khăn như là thử thách giúp cá nhân rèn luyện sự kiên trì, chăm chỉ và tôi luyện ý chí.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 37: Tại sao bên cạnh nhiệm vụ học tập, chúng ta còn cần tự giác, chủ động tham gia lao động tại gia đình?
A. Để ra vẻ, khoe khoang với bạn bè.
B. Để thể hiện trách nhiệm của người con đối với gia đình.
C. Để cho đỡ nhàm chán.
D. A và C đúng.
Câu 38:Em đã hợp tác với các bạn như thế nào khi giải quyết những nhiệm vụ chung?
A. Chọn những việc phù hợp với sở thích, sức khoẻ của bản thân.
B. Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của các bạn và tin tưởng lẫn nhau.
C. Chỉ quan tâm thực hiện công việc của mình, không quan tâm đến việc chung.
D. Im lặng hoặc lảng tránh khi có vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chung.
Câu 39: Ý nào sau đây là không đúng khi nói về những biểu hiện của kĩ năng kiểm soát cảm xúc?
A. Người có kĩ năng kiểm soát cảm xúc nhận ra cảm xúc của bản thân tại một thời điểm.
B. Người có kĩ năng kiểm soát cảm xúc thường biết điều chỉnh cảm xúc của bản thân.
C. Người có kĩ năng kiểm soát cảm xúc biết thể hiện cảm xúc phù hợp với tình huống, hoàn cảnh.
D. Người có kĩ năng kiểm soát cảm xúc biết che giấu, không thể hiện cảm xúc thật của bản thân ra ngoài.
Câu 40: Phát biểu nào sau đây là sai?
 A. Khi chăm sóc người thân bị mệt, ốm, chúng ta nên thường xuyên theo dõi diễn biến sức khoẻ của người thân, thông báo cho những người thân khác hoặc bác sĩ để đưa đi bệnh viện nếu cần thiết.
B. Khi chăm sóc người thân bị mệt, ốm, chúng ta nên cân nhắc, lựa chọn để đáp ứng nhu cầu phù hợp với tình trạng, bối cảnh cụ thể.
C. Khi chăm sóc người thân bị mệt, ốm, chúng ta nên áp dụng một cách chăm sóc chung cho tất cả các biểu hiện mệt, ốm.
D. Tất cả các phương án trên đều sai.
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Câu 1: Đâu không phải là cách thức để chúng ta có thể lắng nghe tích cực được ý kiến của người thân?
	A. Bắt họ nói ra ý kiến.
	B. Xin sự góp ý.

	C. Tâm sự cùng họ.
	D. Cả ba ý trên.


Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Khi gặp khó khăn trong việc giao tiếp với những người mới gặp, học sinh có thể vượt qua bằng cách luyện tập nói trước gương
B. Khi gặp khó khăn trong việc giao tiếp với những người mới gặp, học sinh có thể vượt qua bằng cách cố gắng tìm chủ đề chung, sở thích chung để nói
C. Khi gặp khó khăn trong việc giao tiếp với những người mới gặp, học sinh có thể vượt qua bằng cách luôn tươi cười, chân thành, cởi mở trong khi giao tiếp
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 3: Khi xuất hiện cảm xúc tiêu cực, một trong những biện pháp để kiểm soát cảm xúc là:
A. Để cảm xúc tiêu cực bộc lộ một cách tự nhiên, không cần giải toả.
B. Quát hoặc nói thật to với người đối diện cho hả giận.
C. Hít thở sâu hoặc đi dạo.
D. Đi xem phim hoặc chơi điện tử.
Câu 4: Một số cách vượt qua khó khăn trong cuộc sống là?
A. Hãy luôn nghĩ mình có thể làm được, mình có thể thay đổi, có thể tiến bộ.
B. Thường xuyên trải nghiệm kiểm soát cảm xúc, quan sát và tự rút ra bài học kinh nghiệm.
C. Xem khó khăn như là thử thách giúp cá nhân rèn luyện sự kiên trì, chăm chỉ và tôi luyện ý chí.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 5: Ý nào sau đây là không đúng về cách tự bảo vệ bản thân để phòng tránh bị xâm hại cơ thể?
A. Một trong những cách tự bảo vệ bản thân phòng tránh bị xâm hại cơ thể đó là không đi nhờ xe người lạ. 
B. Nhận tiền, quà hoặc sự giúp đỡ đặc biệt của người khác mà không rõ lí do.
C. Một trong những cách tự bảo vệ bản thân phòng tránh bị xâm hại cơ thể đó là không đi một mình nơi tối tăm, vắng vẻ.
D. Một trong những cách tự bảo vệ bản thân phòng tránh bị xâm hại cơ thể đó là không ở trong phòng kín một mình với người lạ.
Câu 6: Hãy sắp xếp trình tự các bước sau để dọn dẹp nhà cửa, trường học
(2) Đề xuất công việc cần sắp xếp, vệ sinh 
(3) Phân công thực hiện công việc 
(4) Thực hiện công việc theo kế hoạch
(5) Nhận xét kết quả thực hiện công việc
(1) Chia sẻ cảm nhận của em sau khi hoàn thành công việc.
A. (1) – (2) – (3) – (4) – (5)
B. (1) – (3) – (2) – (4) – (5)
C. (2) – (3) – (4) – (5) – (1)
D. (1) – (4) – (3) – (5) – (2)
Câu 7: Em đã phát triển mối quan hệ hòa đồng với thầy cô và các bạn bằng cách nào?
A. Cởi mở tâm sự, chia sẻ với thầy cô về những khó khăn của bản thân.
B. Giữ khoảng cách nhất định với mọi người và không làm phiền thầy cô.
C. Không chia sẻ với bạn thầy cô và người xung quanh.
D. Chỉ chia sẻ, nói chuyện với những bạn chơi thân trong lớp.
Câu 8: Trong tiết thực hành môn Hóa học, các bạn cùng nhóm với Khánh đang làm thí nghiệm thì Khánh mang bài tập Toán ra làm. Nếu em là bạn của Khánh, em sẽ đề xuất với Khánh cách phát triển mối quan hệ hòa đồng, hợp tác với thầy cô và các bạn như thế nào trong tình huống trên?
A. Nghiêm khắc nhắc nhở Khánh không nên làm bài tập môn Toán trong tiết thực hành môn Hóa học vì đó là làm việc riêng trong giờ học và thông báo cho thầy cô biết.
B. Nhẹ nhàng nhắc Khánh không nên làm bài tập môn Toán trong tiết thực hành môn Hóa học vì không những ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức của Khánh mà còn ảnh hưởng đến kết quả thực hành chung của nhóm, đặc biệt là tinh thần làm việc của nhóm và sự đánh giá của thầy cô.
C. Chỉ trích Khánh vì việc làm của Khánh làm ảnh hường đến kết quả của nhóm và sự đánh giá của thầy cô.
D. Phương án khác.
Câu 9: Nhận định nào sau đây là SAI?
A. Điểm mạnh của học sinh trong học tập có thể kể đến như sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
B. Điểm mạnh của học sinh trong học tập có thể kể đến như tự tin trước đám đông.
C. Điểm mạnh của học sinh trong học tập có thể kể đến như chưa gọn gàng, ngăn nắp trong sinh hoạt.
D. Điểm mạnh của học sinh trong học tập có thể kể đến như vui vẻ, hòa đồng với mọi người.
Câu 10: Hương muốn sau này trở thành công an nhưng bố mẹ cho rằng, nghề này không phù hợp với con gái và đã khuyên Hương nên đi theo nghề giáo viên của mẹ. Hương cảm thấy bị áp đặt và không thích chút nào. Em sẽ giải quyết như thế nào cho hợp lí đối với tình huống này nếu em là Hương?
A. Mặc kệ cho việc đến đâu thì đến.
B. Cãi lại bố mẹ, tỏ thái độ khó chịu với bố mẹ.
C. Chờ bố mẹ nói xong, sau đó thẳng thắn bày tỏ ý kiến, quan điểm của bản thân về nghề nghiệp mong muốn, hi vọng bố mẹ có thể tôn trọng và ủng hộ quyết định của mình.
D. Đáp án khác.
Câu 11: Ý nào sau đây là không đúng khi nói về những biểu hiện của kĩ năng kiểm soát cảm xúc?
A.Người có kĩ năng kiểm soát cảm xúc nhận ra cảm xúc của bản thân tại một thời điểm.
B.Người có kĩ năng kiểm soát cảm xúc thường biết điều chỉnh cảm xúc của bản thân.
C.Người có kĩ năng kiểm soát cảm xúc biết thể hiện cảm xúc phù hợp với tình huống, hoàn cảnh.
D.Người có kĩ năng kiểm soát cảm xúc biết che giấu, không thể hiện cảm xúc thật của bản thân ra ngoài.
Câu 12: Tại sao bên cạnh nhiệm vụ học tập, chúng ta còn cần tự giác, chủ động tham gia lao động tại gia đình?
A. Để ra vẻ, khoe khoang với bạn bè.
B. Để thể hiện trách nhiệm của người con đối với gia đình.
C. Để cho đỡ nhàm chán.
D. A và C đúng.
Câu 13: Tiến là một học sinh mới chuyển đến lớp 7E. Tuy nhiên, Tiến là người nhút nhát nên giờ ra chơi thường ngồi một mình trong lớp không chơi cùng các bạn. Nếu em là bạn cùng lớp với Tiến, em có đề xuất gì?
A. Thiết kế một trò chơi gồm nhiều thành viên, mời Tiến chơi cùng vì có một vị trí chơi đang bị thiếu.
B. Không chơi với Tiến bởi bạn là người không hòa đồng, không chủ động bắt chuyện với các bạn trong lớp
C. Không giao tiếp nhiều với Tiến bởi Tiến khác biệt trong lớp
D. Đáp án khác
Câu 14: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về lợi ích của kĩ năng kiểm soát cảm xúc đối với mỗi người?
A.Kĩ năng kiểm soát cảm xúc giúp con người luôn chỉ có cảm xúc tích cực
B.Kĩ năng kiểm soát cảm xúc giúp con người sống cân bằng, bảo vệ được sức khoẻ
C.Kĩ năng kiểm soát cảm xúc giúp con người có cách giải quyết, ứng xử phù hợp, không làm tổn thương chính mình và người khác.
D.Kĩ năng kiểm soát cảm xúc giúp con người không để cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng đến công việc, học tập và các mối quan hệ.
Câu 15: Đâu là thái độ đúng khi chăm sóc người thân?
	A. Khó chịu
	B. Gượng ép

	C. Ân cần, chu đáo.
	D. Tất cả các phương án trên.


Câu 16: Nga rất chăm chỉ học hành và có thành tích học tập tốt, nhưng vì bị khuyết tật từ nhỏ nên Nga luôn tỏ ra nhút nhát, thiếu tự tin, ít khi chơi và giao tiếp cùng các bạn trong lớp.  Nếu Nga học cùng lớp với em, em sẽ làm gì?
A. Khuyến khích các bạn nên gần gũi, chuyện trò cởi mở, thân thiện với Nga, động viên và khuyến khích Nga cùng tham gia các hoạt động trong lớp.
B. Phân công cho Nga những việc phù hợp với khả năng của bạn để bạn luôn hoàn thành công việc.
C. Cả hai phương án trên đều đúng
D. Cả hai phương án trên đều sai
Câu 17: N luôn muốn mình học giỏi như bạn A,  nhưng N nghĩ rằng đó là điều rất khó với mình, vì bạn cho rằng những người học giỏi là những người có tố chất thông minh. Vì vậy không thông minh có cố gắng mấy cũng không thể học giỏi được. Nếu là bạn của N em sẽ khuyên bạn
A. nên cố gắng vì mỗi người có điểm mạnh, điểm yếu khác nhau.
B. thôi đừng cố công vô ích vì mình không có tố chất thông minh.
C. nên biết thân biết phận của mình, đừng mong ước viễn vong nữa.
D. nên tìm cách lấy lòng A, để A cho nhìn bài trong giờ kiểm tra.
Câu 18: Một số tình huống nguy hiểm có thể là?
	A. Bị bạn bè bắt nạt.
	B. Bị người lạ bám theo.

	C. Bị trượt chân ngã xuống sông.
	D. Tất cả các phương án trên.


Câu 19: Biểu hiện của sự hợp tác là:
	A. Ngồi học một mình.
	B. Đi chơi một mình.

	C. Không muốn tiếp xúc với mọi người.
	D. Làm bài tập nhóm theo môn học.


Câu 20: Nội dung nào sau đây là đúng khi rèn luyện tính tự giác?
A. Để rèn luyện tính tự giác, chúng ta cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh.
B. Để rèn luyện tính tự giác, chúng ta cần học cách hít sâu, thở đều.
C. Để rèn luyện tính tự giác, chúng ta cần đặt báo thức hoặc nhờ người khác nhắc nhở.
D. Để rèn luyện tính tự giác, chúng ta cần điều chỉnh suy nghĩ và tự kiểm tra lại ý kiến của bản thân về sự việc khiến mình tức giận.
Câu 21: Hoàng và Nam là đôi bạn thân, học cùng lớp, lại ngồi cùng một bàn. Trong giờ kiểm tra Toán tuần trước, Hoàng không làm được bài nên cầu cứu Nam cho mình chép bài nhưng bị từ chối. Từ hôm ấy Hoàng giận Nam nên tránh mặt, không nói chuyện cũng như không qua rủ bạn cũng đi học như mọi ngày. Thái độ của Hoàng khiến Nam rất buồn. Nếu em là Nam, em sẽ xử lí như thế nào?
A. Chủ động tìm Hoàng nói chuyện, giải thích lí do mình không cho bạn chép bài để bạn hiểu và cùng cố gắng ôn tập, chuẩn bị cho những bài kiểm tra sắp tới.
B. Giữ khoảng cách với Hoàng vì Hoàng là học sinh không trung thực trong học tập, không có ý thức tự giác
C. Không giao tiếp và giữ khoảng cách với Hoàng để Hoàng tự giác trong học tập hơn
D. Cả A, B đều đúng.
Câu 22: Em đã hợp tác với các bạn như thế nào khi giải quyết những nhiệm vụ chung?
A. Chọn những việc phù hợp với sở thích, sức khoẻ của bản thân.
B. Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của các bạn và tin tưởng lẫn nhau.
C. Chỉ quan tầm thực hiện công việc của mình, không quan tâm đến việc chung.
D. Im lặng hoặc lảng tránh khi có vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chung.
Câu 23: Thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ ảnh hưởng tích cực như thế nào đến học tập và cuộc sống của mỗi người?
A. Tiết kiệm được thời gian tìm kiếm đồ đạc cũng như thời gian dọn dẹp
B. Mất nhiều thời gian cho việc tìm đồ, ảnh hưởng tới thời gian làm việc hữu ích.
C. Không gian sống và học tập bừa bộn, gây mất thiện cảm với những người xung quanh
D. Cả A, B, C
Câu 24: Khi các em thể hiện tốt kĩ năng chăm sóc người thân bị mệt, ốm, người thân của các em sẽ cảm thấy thế nào?
	A. Khó chịu, ghét bỏ.
	B. Ấm áp, hạnh phúc và khoẻ hơn.

	C. Ngày càng yếu đi.
	D. Tất cả các đáp án trên.


Câu 25: Bạn Thành là một thành viên mới chuyển đến học lớp em. Thành rất muốn cùng các bạn trong lớp nói chuyện và vui đùa, nhưng lại thấy ngượng ngùng vì chưa biết bắt đầu như thế nào. Nếu là Thành, em sẽ làm gì?
A. Nếu là Thành, em sẽ im lặng và chờ các bạn đến bắt chuyện với mình
B. Nếu là Thành, em sẽ cố gắng vượt qua nỗi e ngại của chính mình, mạnh dạn trò chuyện, chia sẻ những vướng mắc, khó khăn với các bạn mà em tin cậy. Có thể nhờ các bạn chỉ cho cách tháo gỡ khó khăn hoặc hỗ trợ khi cần thiết.
C. Cả A, B đều đúng
D. Phương án khác.
Câu 26: Thời gian gằn đây, K. dành nhiều thời gian đi chơi với bạn và ít quan tâm đến gia đình hơn. Nhiều khi mải chơi với bạn, K. sao nhãng cả việc học và bỏ mặc em ốm nằm ở nhà. Bố mẹ nhận thấy rõ sự thay đổi này, nên đã dành thời gian góp ý để K. điều chỉnh lại. Vì cho rằng mình đã lớn mà bố mẹ vẫn muốn can thiệp vào quan hệ bạn bè của mình, nên chưa chờ bố mẹ nói xong K. đã cãi lại: "Sao bố mẹ cứ thích can thiệp vào cuộc sống của con thế?". Em hãy nhận xét về thái độ và cách tiếp nhận ý kiến của bạn Hiếu.
A. K. làm như vậy là đúng vì K. lớn rồi, bố mẹ không nên can thiệp vào.
B. Thái độ của K. chưa thể hiện sự tôn trọng và muốn lắng nghe sự góp ý, khuyên bảo của bố mẹ.
Câu 27: Các cách để phát triển mối quan hệ hòa đồng với thầy cô và các bạn là?
A. Luôn tôn trọng, lắng nghe để thấu hiểu ý kiến của thầy cô và các bạn
B. Khi gặp khó khăn nên trò chuyện, tâm sự, chia sẻ, hỏi ý kiến thầy cô
C. Phát ngôn tích cực, giao tiếp cởi mở, cùng học, cùng tham gia các hoạt động với bạn
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 28: Hôm nay mẹ đi chợ về bị say nắng, em sẽ làm gì với trường hợp này?
A. Em dìu mẹ vào nghỉ và lấy nước mát cho mẹ.
B. Em vẫn làm việc của mình mà không quan tâm.
C. Em bảo mẹ đi tắm cho mát.
D. Cả ba ý trên.
Câu 29: Nhận xét nào sau đây là đúng về ảnh hưởng của tính kiên trì, chăm chỉ tới hiệu quả công việc?
A. Tính kiên trì, chăm chỉ giúp hoàn thành công việc nhanh chóng, đúng hạn, năng suất công việc cao.
B. Người có tính kiên trì, chăm chỉ sẽ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và đồng nghiệp.
C. Tính kiên trì, chăm chỉ giúp chúng ta tích luỹ được nhiều kinh nghiệm có ích cho công việc sau này.
D. Cả A, B, C
Câu 30: Đâu là những yêu cầu khi lắng nghe tích cực ý kiến người thân trong gia đình?
A. Dừng những việc đang làm để tập trung nghe người thân nói, chia sẻ.
B. Nghe với thiện chí và suy nghĩ tích cực là người thân luôn muốn tốt cho mình và họ cần được chia sẻ, cảm thông.
C. Sau khi nghe người thân nói hết hãy chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách chân thành và thiện chí.
D. Cả A, B và C đều đúng.
Câu 31: Đâu là những hoạt động lao động tại gia đình?
	A. Đi chợ
	B. Rửa bát

	C. Dọn nhà
	D. Cả A, B và C đều đúng.


Câu 32: Biểu hiện của tính kiên trì, chăm chỉ trong công việc đó là?
A. Luôn hoàn thành công việc đúng thời hạn.
B. Đi làm đúng giờ.
C. Sáng tạo và kiên trì với những nhiệm vụ khó khăn.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 33: Em đã hợp tác với các bạn như thế nào khi giải quyết những nhiệm vụ chung?
A. Im lặng, không quan tâm đến việc, không cần trao đổi, chia sẻ với bất kì ai.
B. Chỉ quan tâm thực hiện công việc của mình, không quan tâm đến việc chung.
C. Im lặng hoặc lảng tránh khi có vấn đề phát sinh trong thực hiện các nhiệm vụ chung.
D. Cùng các bạn trao đổi, chia sẻ khi thực hiện nhiệm vụ chung. Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của các bạn.
Câu 34: Một số trường hợp thành công trong cuộc sống nhờ tính kiên trì, chăm chỉ như:
	A. Nhà bác học Thomas Edison.
	B. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí.

	C. Vận động viên Ánh Viên
	D. Tất cả các phương án trên


Câu 35: Phát biểu nào sau đây là sai?
 A. Khi chăm sóc người thân bị mệt, ốm, chúng ta nên thường xuyên theo dõi diễn biến sức khoẻ của người thân, thông báo cho những người thân khác hoặc bác sĩ để đưa đi bệnh viện nếu cần thiết.
B. Khi chăm sóc người thân bị mệt, ốm, chúng ta nên cân nhắc, lựa chọn để đáp ứng nhu cầu phù hợp với tình trạng, bối cảnh cụ thể.
C. Khi chăm sóc người thân bị mệt, ốm, chúng ta nên áp dụng một cách chăm sóc chung cho tất cả các biểu hiện mệt, ốm.
D. Tất cả các phương án trên đều sai.
Câu 36: Trong hoạt động làm việc nhóm, nếu em được phân công thực hiện nhiệm vụ không phù hợp với khả năng của mình, em có cách giải quyết như thế nào?
A. Chủ động chia sẻ và trình bày suy nghĩ của mình. Ý kiến để được phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng của mình
B. Cố gắng làm phần công việc được giao trong khả năng của mình
C. Làm qua loa để đối phó bởi phần công việc đó không nhằm trong khả năng của mình
D. Đáp án khác.
Câu 37: Một ví dụ về điểm mạnh của em hoặc bạn trong cuộc sống là:
	A. Ngại giao tiếp.
	B. Dễ nổi nóng.

	C. Hay lo lắng.
	D. Có khả năng thuyết trình cao.


Câu 38: Được đứng trong hàng ngũ của Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là niềm vinh dự của tất cả học sinh. Để phấn đấu trở thành đội viên tốt sẽ cần làm gì?
A. Học tập chăm chỉ để có thành tích học tập tốt.
B. Tích cực tham gia phong trào, hoạt động của nhà trường.
C. Ghi nhớ và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 39: Việc làm nào sau đây không góp phần xây dựng và phát huy truyền thống nhà trường?
	A. Học tập chuyên cần
	B. Thân thiện với bạn bè

	C. Vứt rác bừa bãi
	D. Kính trọng thầy cô giáo.


Câu 40: Ý kiến nào sau đây là đúng về các khó khăn khi chúng ta sắp xếp nhà cửa, lớp học?
A. Khi sắp xếp nhà cửa, lớp học, chúng ta có thể tiết kiệm thời gian tìm kiếm các đồ dùng cần thiết.
B. Khi sắp xếp nhà cửa, lớp học, chúng ta có thể tạo không gian sống thoáng đãng, thoải mái.
C. Khi sắp xếp nhà cửa, lớp học, chúng ta có thể gặp khó khăn trong việc di chuyển các đồ vật to, nặng.
D. Khi sắp xếp nhà cửa, lớp học, chúng ta có thể giữ cho nhà cửa gọn gàng ngăn nắp giúp học tập, làm việc tại nhà hiệu quả hơn.
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